
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (CDT207.1) - Sĩ Số: 35 - C¬ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_CD7_241 01 ðo lường công nghiệp Nguyễn Thế Kiệt   2 -------89012--- C303 12345

DH_CD7_241 01 ðo lường công nghiệp Nguyễn Thế Kiệt   3 -------89012--- C303 12345

DH_CD7_240 01 Quản lý sản xuất Nguyễn Văn Phong   4 -------89012--- C407 12345

DC_CDT_403 01 CAD - CAM - CNC Lê Vĩnh Hiếu   5 -------89012--- C401 12345

DC_CDT_403 01 CAD - CAM - CNC Lê Vĩnh Hiếu   6 -------89012--- C401 12345

DH_CD7_240 01 Quản lý sản xuất Nguyễn Văn Phong   7 -------89012--- C407 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 01 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_CD7_243 01 TH Robot công nghiệp  * 12345

DH_CH7_244 01 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

DC_CDT_404 01 Thực tập CNC  * 12345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (CDT207.2) - Sĩ Số: 23 - C¬ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_CD7_241 01 ðo lường công nghiệp Nguyễn Thế Kiệt   2 -------89012--- C303 12345

DH_CD7_241 01 ðo lường công nghiệp Nguyễn Thế Kiệt   3 -------89012--- C303 12345

DH_CD7_240 01 Quản lý sản xuất Nguyễn Văn Phong   4 -------89012--- C407 12345

DC_CDT_403 01 CAD - CAM - CNC Lê Vĩnh Hiếu   5 -------89012--- C401 12345

DC_CDT_403 01 CAD - CAM - CNC Lê Vĩnh Hiếu   6 -------89012--- C401 12345

DH_CD7_240 01 Quản lý sản xuất Nguyễn Văn Phong   7 -------89012--- C407 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 01 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_CD7_243 01 TH Robot công nghiệp  * 12345

DH_CH7_244 01 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

DC_CDT_404 01 Thực tập CNC  * 12345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (DDT207.1) - Sĩ Số: 28 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_DD7_247 01 Tự chọn 3 - Vi ñiểu khiển trong CN Dư¬ng Hồng Phước   2 -23456--------- C309 12345

DH_DD7_247 01 Tự chọn 3 - Vi ñiểu khiển trong CN Dư¬ng Hồng Phước   2 -------89012--- C309 12345

DH_DD7_246 01 Tự chọn 2 - PLC nâng cao Trần Văn Lợi   3 ------78901---- C708 12345

DH_DD7_246 01 Tự chọn 2 - PLC nâng cao Trần Văn Lợi   4 -23456--------- C309 12345

DH_DD7_245 01 Tự ñộng hóa quá trình công nghệ Hoàng Minh Trí   4 ------78901---- C309 12345

DH_DD7_245 01 Tự ñộng hóa quá trình công nghệ Hoàng Minh Trí   6 ------78901---- C309 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 02 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_DD7_248 01 TH PLC  * 12345

DH_DD7_249 01 TN ðiện tử công suất  * 12345

DH_DD7_250 01 TN ðiều khiển tự ñộng  * 12345

DH_CH7_244 02 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.1) - Sĩ Số: 49 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 01 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   3 -23456--------- C308 12345

DH_TH7_255 01 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   5 -23456--------- C308 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 01 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 03 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 01 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 01 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 06 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.2) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 01 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   3 -23456--------- C308 12345

DH_TH7_255 01 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   5 -23456--------- C308 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 01 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 03 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 01 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 01 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 06 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.3) - Sĩ Số: 26 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   4 -23456--------- A411 12345

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   6 -23456--------- A412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 02 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 04 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 02 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 02 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 07 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.4) - Sĩ Số: 25 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   4 -23456--------- A411 12345

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   6 -23456--------- A412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 02 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 04 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 02 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 02 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 07 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.5) - Sĩ Số: 32 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   4 -23456--------- A411 12345

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   6 -23456--------- A412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 02 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 04 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 02 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 02 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 07 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH207.6) - Sĩ Số: 18 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   4 -23456--------- A411 12345

DH_TH7_255 02 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng   6 -23456--------- A412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH7_256 02 Môn tự chọn Hồ ðình Khả  * 12345

DH_CH7_242 04 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TH7_257 02 ðồ án Xây dựng phần mềm Web  * 12345

DH_TH7_258 02 ðồ án Phần mềm Windows  * 12345

DH_CH7_244 07 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.1) - Sĩ Số: 31 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   2 -23456--------- C412 1234

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   3 -23456--------- C606 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   4 ------78901---- C806 12345

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   5 -23456--------- C412 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   6 ------78901---- C608 12345

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   7 -23456--------- C606 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 05 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 01 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 01 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 08 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.2) - Sĩ Số: 35 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   2 -23456--------- C412 1234

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   3 -23456--------- C606 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   4 ------78901---- C806 12345

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   5 -23456--------- C412 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   6 ------78901---- C608 12345

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   7 -23456--------- C606 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 05 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 01 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 01 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 08 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.3) - Sĩ Số: 35 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   2 -23456--------- C412 1234

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   3 -23456--------- C606 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   4 ------78901---- C806 12345

DH_TP7_260 01 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   5 -23456--------- C412 12345

DH_TP7_405 01 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   6 ------78901---- C608 12345

DH_TP7_259 01 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   7 -23456--------- C606 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 05 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 01 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 01 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 08 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.4) - Sĩ Số: 30 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   2 -23456--------- C310 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   3 -23456--------- C501 1234

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   4 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   5 -23456--------- C703 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   6 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   7 -23456--------- C312 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 06 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 02 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 02 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 09 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.5) - Sĩ Số: 31 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   2 -23456--------- C310 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   3 -23456--------- C501 1234

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   4 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   5 -23456--------- C703 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   6 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   7 -23456--------- C312 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 06 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 02 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 02 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 09 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP207.6) - Sĩ Số: 32 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   2 -23456--------- C310 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Hoàng Lân Huynh   3 -23456--------- C501 1234

DH_TP7_259 02 Công tác kỹ sư Lưu Duẩn   4 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   5 -23456--------- C703 12345

DH_TP7_260 02 Tự chọn 3 Nguyễn Thị Thảo Loan   6 -23456--------- C312 12345

DH_TP7_405 02 Marketing thực phẩm Nguyễn Ngọc Minh Châu   7 -23456--------- C312 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 06 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_TP7_261 02 TH Phát triển sản phẩm  * 12345

DH_TP7_262 02 TH Chế biến thực phẩm 3  * 12345

DH_CH7_244 09 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (VT207.1) - Sĩ Số: 47 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_VT7_251 01 Mạch tích hợp Lê Phước Lâm   2 -23456--------- C410 12345

DH_VT7_252 01 Tự chọn tự do 1 : Công nghệ CHIP Nguyễn Thị ðê   3 -23456--------- C412 12345

DH_VT7_253 01 Tự chọn tự do 2 : Mạng Cisco Nguyễn Vũ Thùy   4 -23456--------- C411 12345

DH_VT7_253 01 Tự chọn tự do 2 : Mạng Cisco Nguyễn Vũ Thùy   4 -------89012--- C403 12345

DH_VT7_251 01 Mạch tích hợp Lê Phước Lâm   6 -23456--------- A411 12345

DH_VT7_252 01 Tự chọn tự do 1 : Công nghệ CHIP Nguyễn Thị ðê   7 -23456--------- C412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 07 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_VT7_254 01 TH ðiện tử dân dụng  * 12345

DH_DD7_249 02 TN ðiện tử công suất  * 12345

DH_CH7_244 10 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (VT207.2) - Sĩ Số: 50 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_VT7_251 01 Mạch tích hợp Lê Phước Lâm   2 -23456--------- C410 12345

DH_VT7_252 01 Tự chọn tự do 1 : Công nghệ CHIP Nguyễn Thị ðê   3 -23456--------- C412 12345

DH_VT7_253 02 Tự chọn tự do 2 : Mạng Cisco Nguyễn Vũ Thùy   3 -------89012--- C311 12345

DH_VT7_253 02 Tự chọn tự do 2 : Mạng Cisco Nguyễn Vũ Thùy   5 -------89012--- C311 12345

DH_VT7_251 01 Mạch tích hợp Lê Phước Lâm   6 -23456--------- A411 12345

DH_VT7_252 01 Tự chọn tự do 1 : Công nghệ CHIP Nguyễn Thị ðê   7 -23456--------- C412 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CH7_242 07 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_VT7_254 01 TH ðiện tử dân dụng  * 12345

DH_DD7_249 02 TN ðiện tử công suất  * 12345

DH_CH7_244 10 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (XD207.1) - Sĩ Số: 48 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_XD7_266 01 An toàn lao ñộng Nguyễn An Ninh   2 -------89012--- C401 12345

DH_XD7_267 01 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh   3 -------89012--- C308 12345

DH_XD7_266 01 An toàn lao ñộng Nguyễn An Ninh   4 -------89012--- C401 12345

DH_XD7_267 01 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh   6 -------89012--- C308 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_XD7_265 01 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh  * 12345

DH_CH7_242 08 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_XD7_268 01 ðồ án Tổ chức thi công  * 12345

DH_CH7_244 11 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (XD207.2) - Sĩ Số: 40 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_XD7_266 01 An toàn lao ñộng Nguyễn An Ninh   2 -------89012--- C401 12345

DH_XD7_267 01 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh   3 -------89012--- C308 12345

DH_XD7_266 01 An toàn lao ñộng Nguyễn An Ninh   4 -------89012--- C401 12345

DH_XD7_267 01 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh   6 -------89012--- C308 12345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_XD7_265 01 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh  * 12345

DH_CH7_242 08 Thực tập tốt nghiệp  *       7890

DH_XD7_268 01 ðồ án Tổ chức thi công  * 12345

DH_CH7_244 11 Bài thi tốt nghiệp  *
12345678901234

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2011In Ngày 28/02/11

Người lập biểu


